
TRƯỜNG MẦM NON MỸ TIẾN                      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY 

            LỚP 5 -6 TUỔI A 

 

Tuần: 3        Chủ đề: Bản thân       Thời gian thực hiện: Từ ngày 14 tháng 10 năm 2024 đến ngày 18 tháng 

10 năm 2024 
 

Thứ 

Hoạt động 
Thứ hai (14/10/2024) 

Khám phá khoa học 

Thứ ba (15/10/2024) 

Thể dục 

Thứ tư (16/10/2024) 

Văn học  

Thứ năm 

(17/10/2024) 

Âm nhạc 

Thứ sáu (18/10/2024) 

Toán 

Đón trẻ, 

điểm danh, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: Trò chuyện với trẻ về 1 số chất dinh dưỡng giúp cơ thể khỏe mạnh. 

+ Cho trẻ kể tên 1 số món ăn mà trẻ thích. 

+ Cho trẻ xem tranh, ảnh về quá trình lớn lên của trẻ. 

+ Cho trẻ vo, xoắn, xoáy ngón tay…. 

- Thể dục sáng:  

+ Động tác hô hấp 6: Đưa tay lên cao hít vào, hạ xuống thở ra. 

 

 

 

 

+ Động tác tay 3: Tay đưa ngang, gập khủyu tay 

 

 

  

  

+ Động tác chân 5: Bước khụyu chân trái sang bên, chân phải thẳng. 

 

 

 



 + Động tác bụng 4: Đứng đan tay sau lưng, gập người về phía trước. 

 

 

 

 

  

+ Động tác bật 4: Bật luân phiên chân trước, chân sau. 

 

 

 

 

- Tập theo nhạc bài hát :“ Mời bạn ăn” “Em bé khỏe, em bé ngoan” 

Học Bé lớn lên như thế nào Ném trúng đích nằm 

ngang bằng 1 tay 

Thơ: Tay ngoan 

 

- Dạy hát : Mời bạn 

ăn 

 - Nội dung kết hợp: 

+ Nghe: Em là bông 

hồng nhỏ 

+ TCÂN: Nghe hát 

tìm đồ vật 

Ôn số lượng 4. Nhận 

biết số 4. Ôn nhận biết 

hình vuông, hình chữ 

nhật  

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán bánh ngọt 

- Góc xây dựng: Xây vườn trồng rau, trồng hoa 

- Góc nghệ thuật:  

                             Cắt hình ảnh từ họa báo cũ dán thành sách tranh. 

                              Làm thiệp từ cúc áo tặng bạn...    

- Góc học tập: Tô màu, nối (khoanh) trang phục phù hợp với giới tính…. 

- Góc thiên nhiên: Nhặt cỏ, chăm sóc rau. …. 



Chơi ngoài 

trời 

- Quan sát: Quan sát 

cây hoa hồng, cây 

bưởi. 

- Trò chơi vận động: 

Kéo co 

- Chơi tự do: Chơi với 

lá cây khô, quả thông, 

phấn, hạt gấc... 

- Quan sát: Quan sát 

cây hoa mười giờ và 

cây hoa sam  

- Trò chơi vận động: 

Nhảy vào, nhảy ra  

- Chơi tự do: Vẽ phấn, 

xâu vòng, xếp hình, 

cắp cua 

- Quan sát: Dạo chơi  

và quan sát đồ chơi 

trên sân trường. 

- Trò chơi vận động:  

Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do: Chơi xếp 

hình, vẽ phấn, lá cây, 

in hình trên cát. 

Chơi xếp hình, vẽ 

phấn, lá cây, in hình 

trên cát. 

- Quan sát: Cô và trẻ 

đi dạo và cùng nhặt lá 

rơi trên sân trường. 

- Trò chơi vận động: 

Kẹp bóng                

- Chơi tự do: Chở cát, 

trồng cây, xếp hình, 

cắm hoa 

- Quan sát: Quan sát 

vườn rau trong vườn 

trường 

- Trò chơi vận động: 

Rồng rắn lên mây 

- Chơi tự do: Vẽ phấn, 

lá cây, tưới cây, trồng 

rau. 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Vệ sinh: Rửa tay, rửa mặt 

- Ăn trưa 

- Ngủ trưa 

Chơi theo ý 

thích 

Trò chơi: Phân biệt 

phải, trái so với bản 

thân 

Thơ: Bé ơi Sử dụng sách GDTC 

– KNXH: “Thể hiện 

tình cảm phù hợp với 

trạng thái, cảm xúc 

của người khác” 

 

Thơ: Không nên tự 

uống thuốc. 

Sử dụng sách GDTC – 

KNXH: “Bé tắm 

thường xuyên để cơ 

thể sạch sẽ” 

 

Chơi/ trả trẻ - Trẻ chơi : Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi trong lớp  

- Chuẩn bị cho trẻ ra về:  Cô nhắc trẻ trước khi về lấy đúng, đủ đồ dùng cá nhân của mình. 

- Trả trẻ : Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe và tình hình học tập của trẻ trong ngày. 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON MỸ TIẾN                      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN III VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY 

            LỚP 5 – 6 TUỔI B 

 

Tuần: 3       Chủ đề: Bản thân          Thời gian thực hiện: Từ ngày 14 tháng 10 năm 2024 đến  

ngày 18 tháng 10 năm 2024  
 

Thứ 

Hoạt động 

Thứ hai  

(14/10/2024) 

KPKH 

Thứ ba  

(15/10/2024) 

Thể dục 

Thứ tư  

(16/10/2024) 

Văn học 

Thứ năm 

(17/10/2024) 

Tạo hình 

Thứ sáu  

(18/10/2024) 

Toán 

Đón trẻ, 

điểm danh, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ:  

+ Trò chuyện với trẻ về những món ăn ở nhà, ở trường; Những thức ăn có lợi cho sức khỏe của trẻ?; Các nhóm thực phẩm 

mà trẻ biết? Khi nào cần phải rửa tay; Cách giữ gìn đầu tóc, quần áo gọn gàng … 

+ Chơi với đồ chơi: Xâu hoa, nút ghép, khối gỗ, chơi với hột hạt, đốt tre…. 

- Điểm danh:  

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: Thổi bóng bay 

+ ĐT Tay: Đánh xoay tròn 2 cánh tay (cuộn len) 

 

 

               

                CB           1-2              3                  4 

+ ĐT Lưng – bụng: Đứng quay người sang bên 

 

 

   

                    CB – 4         1             2              3 

+ ĐT Chân:  Nâng cao chân, gập gối 



 

 

  

                 CB- 4          1            2           3 

+ ĐT bật: Bật, đưa chân sang ngang 

 

 

 

           CB – 2 – 4            1 – 3  
 

Học Bé lớn lên như thế nào VĐCB: Đi bước chéo 

sang ngang 

- Ôn VĐ: Bật qua vật 

cản (cao 15- 20cm  

 

Kể chuyện: Đôi tai 

xấu xí   

 

Vẽ trang phục bạn trai, 

trang phục bạn gái 

Ôn số lượng 4. Nhận 

biết số 4. Ôn nhận biết 

hình vuông, hình chữ 

nhật. 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc phân vai:  Trò chơi “Gia đình” 

- Góc xây dựng: Xây dựng khu trang trại của gia đình 

- Góc nghệ thuật: + tạo hình: Vẽ đường về nhà bé; Đồ bàn tay... 

+ âm nhạc: Hát các bài hát trong chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc 

- Góc học tập: Xếp chữ số bằng chấm tròn, hột hạt; Chơi với vòng xoay hình tháp 2 mặt; Luồn dây chữ số… 

- Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây, chơi với cát sỏi, xé lá, gấp lá… 

Chơi ngoài 

trời 

Quan sát thời tiết hôm 

nay 

- Tcvđ: Nhảy vào nhảy 

ra 

- Ctd: Xếp hột hạt, 

làm con trâu… 

Quan sát vườn hoa của 

trường 

- Tcvđ: Rồng rắn lên 

mây 

- Ctd: Xếp hột hạt, làm 

con trâu… 

Lao động: Nhặt rác, 

tưới cây, nhặt cỏ... 

Quan sát cây bưởi  

- Tcvđ: Mèo đuổi 

chuột 

- Ctd: Vẽ phấn, làm 

con trâu, xếp hột hạt... 

 

Quan sát cây xoài 

- Tcvđ: Mèo và chim 

sẻ 

- Ctd: Xé giấy, vẽ 

phấn, nhặt lá, sỏi … 

 



Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Vệ sinh: Rửa tay, rửa mặt 

- Ăn trưa 

- Ngủ trưa 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

Nhận biết và thể hiện 

cảm xúc (GDTC-

KNXH T3)  

+ MT 42: Trẻ nhận 

biết các trạng thái cảm 

xúc vui buồn ngạc 

nhiên sợ hãi, tức giận 

xấu hổ của người khác  

 

Trò chơi: Gạch bỏ 

hành vi đúng, sai… 

+ MT 26: Trẻ biết hút 

thuốc lá có hại và 

không lại gần người 

đang hút thuốc. 

 

Chơi trò chơi: Tôi vui, 

tôi buồn  

+ MT 42: Trẻ nhận 

biết các trạng thái cảm 

xúc vui buồn ngạc 

nhiên sợ hãi, tức giận 

xấu hổ của người khác  

 

Trò chơi: Tìm bạn. 

+ MT 157. Trẻ nói 

được họ tên và đặc 

điểm của các bạn 

trong lớp khi được hỏi, 

trò chuyện 

 

Trò chơi: Những lối đi 

kỳ diệu; Con số của tôi 

ở đâu? 

+ MT 134: Trẻ nhận 

biết con số phù hợp 

với số lượng trong 

phạm vi 10 

 

Chơi/ trả trẻ - Trẻ chơi : Vẽ trang phục bạn trai, bạn gái, vẽ áo sơ mi, khâu quần áo …. 

- Chuẩn bị cho trẻ ra về: Chuẩn bị đồ dùng cá nhân, trẻ chào cô và các bạn ra về. 

- Trả trẻ: Trao đổi với phu huynh về sức khỏe và tình hình học tập của trẻ trên lớp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG MẦM NON MỸ TIẾN    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY 

            LỚP 5-6  TUỔI C 

 

Tuần: 3 

Tôi cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh 

Chủ đề: Bản thân Thời gian thực hiện: Từ ngày 14 tháng 10 năm 2024 đến  ngày 18 

tháng 10 năm 2024 

 

Thứ 

Hoạt động 
Thứ hai  

(14/10/2024) 

KPXH 

Thứ ba 

 (15/10/2024) 

Thể dục 

Thứ tư  

(16/10/2024) 

Văn học 

Thứ năm  

(17/10/2024) 

Tạo hình 

Thứ sáu  

(18/10/2024) 

            Toán 

Đón trẻ, 

điểm danh, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ:  

+ Trò chuyện: Hằng ngày ở nhà chúng mình được bố mẹ, ông bà chăm sóc chúng mình  như thế nào?  

+ Trò chuyện: Con giới thiệu họ tên của mình cho các bạn nghe nào?  

+Trò chuyện: Giải câu đố 

Quanh năm đứng ở vệ đường 

Các bạn qua lại hãy thương cho cùng 

Cái gì các bạn chẳng dùng 

Đưa tôi giữ hộ vứt vung người cười 

( Là cái gì?) Cái thùng rác 

- Cái thùng rác để làm gì? 

+ Trò chuyện : Đi học bằng phương tiện gì 

- Điểm danh: 

- Thể dục sáng: Thứ tự các động tác ( Hô hấp, tay, bụng, chân, bật ) theo lời ca bài: Cô và mẹ 

+ Động tác 1: Hô hấp: Thổi bóng (4 lần) 

+ Động tác 2: Tay vai: Tay: Đưa ra phía trước sang ngang(4 lần) 

+ Động tác 3: Bụng: Quay người sang 2 bên (4 lần) 

+ Động tác 4: Chân: Chân khuỵu gối.(4 lần) 

+ Động tác 5: Bật: Bật tách chụm chân..(4 lần) 



Học Khám phá: Bốn nhóm 

thực phẩm  

 

- Tung bóng lên 

caovà bắt bóng 

- Ôn VĐ: Bật khép 

chân, tách chân 

 

Truyện: Giấc mơ kỳ lạ 

 

 In hình bàn tay của bé 

                                                                        Nội 

dung tích hợp: âm 

nhạc, thơ 

 

  Luyện tập nhận biết 

nhóm đồ vật có số 

lượng là 4: Phân biệt 

hình tam giác, hình 

vuông, hình chữ nhật   

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc xây dựng: Xếp đường đi, ngôi nhà, xếp hình bé tập thể dục  

- Góc phân vai: Bán hàng, trò chơi bác sỹ 

- Góc nghệ thuật: 

+ Tạo hình: Vẽ, tô màu khuôn mặt vui, buồn, tức giận 

   - Vẽ một số loại quả 

+  Âm nhạc Hát ,biểu diễn các bài hát với nhạc cụ 

 - Góc học tập: Xếp chữ cái bằng hột hạt 

Phân loại thực phẩm  

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau 

 

Chơi ngoài 

trời 
- Quan sát luống rau 

mồng tơi 

- TCVĐ: Bẫy chuột 

 - CTD: Cờ lúa ngô, 

phấn, hột hạt, giấy 

vun, đồ chơi ngoài 

trời 

 

- QS bồn hoa trong 

vườn trường. 

- TCVĐ:  Rồng rắn 

lên mây 

- CTD: Vẽ ông mặt 

trời, đám mây bay, 

nhặt lá cho cây, chơi 

xếp sỏi trên 

- Quan sát thời tiết 

dạo chơi quanh 

trường. 

- TCVĐ: Nhẩy lò cò 

- CTD: Vẽ, chơi với 

đồ chơi ngoài trời, 

chơi cát nước. 

 

- QS cô cấp dưỡng. 

- TCVĐ: Nhẩy bao bố 

- CTD: xếp sỏi, nút 

chai, cát, cây, cờ lúa 

ngô. Đồ chơi ngoài 

trời 

 

- Quan sát các bạn 

trên sân trường giờ 

dạo chơi. 

- TCVĐ: Kéo co. 

- CTD: Vẽ, nhặt lá, 

chơi với đồ chơi. 

 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Vệ sinh: Rửa tay, rửa mặt( nước sạch, xà phòng, khăn mặt…) 

- Ăn trưa; Kê bàn ghế, khăn lau tay, đĩa,  yếm… 

- Ngủ trưa: Kê gường, chải chiếu….. 



Chơi tập 

buổi chiều 

- Hướng dẫn trò chơi: 

Đoán xem ai vào 

MT153: Trẻ nói đúng 

họ, tên, ngày sinh, giới 

tính của bản thân khi 

được hỏi, trò chuyện. 

 

- Chơi lô tô các bước 

rửa mặt rửa tay. Thực 

hành rửa mặt 

+ MT15: Biết rửa tay 

bằng xà phòng trước 

khi ăn, sau khi đi vệ 

sinh và khi tay bẩn. 

 

- Thực hành với bàn 

chải và mô hình đánh 

răng 

+ MT16: Tự rửa mặt, 

chải răng hàng ngày 

 

Trò chơi: Chon thực 

phẩm tương ứng với 

các món ăn 

 

- Cho trẻ chơi đồ chơi 

theo thông tư  

MT90: Hỏi lại hoặc 

có những biểu hiện 

qua cử chỉ, điệu bộ, 

nét mặt khi không 

hiểu người khác nói. 

 

Chơi/ trả trẻ - Trẻ chơi: Chơi với đồ chơi 

- Chuẩn bị cho trẻ ra về: Chuẩn bị trang phục, đầu tóc, ba lô cho trẻ 

- Trả trẻ: Trao đổi với phu huynh về sức khỏe và kiến thức kỹ năng của trẻ 

 


